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	  ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TRÀ GIANG
	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	 Số:       /KH-UBND
	                            Trà Giang, ngày        tháng     năm 2025


KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2025 

trên địa bàn xã Trà Giang

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:
Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015; Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thú y;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;
Căn cứ Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc khử trùng cho động vật, chẳn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc thú y dùng cho động vật.  
Căn cứ Nghị định 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính Phủ quy định chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật;
Căn cứ Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐND ngày 24/9/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về Quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ các văn bản của UBND tỉnh: số 767/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Kế hoạch Quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh; số 1548/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh DTLCP giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh; số 523/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 về việc điều chỉnh nội dung tại Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 08/10/2020; số 1827/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh LMLM giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; số 692/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống một số bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh; số 312/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh VDNC trên trâu bò giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh; số 791/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025; Công văn số 92/UBND - NNMT ngày 08/7/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện Nghị định 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính Phủ; 

Căn cứ Công văn số 1195/UBND-NNMT ngày 09/8/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai "Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường chăn và khẩn trường tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 2/2025”.      
Căn cứ các Quyết định của Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Quảng Ngãi: số 197/QĐ-SNNMT ngày 21/7/2025 về việc phân bổ vắc xin Dịch tả lợn châu phi, Lở mồm long móng, Cúm gia cầm và hóa chất cho các xã, phường phòng chống dịch bệnh động vật; Số 586/QĐ-SNNMT ngày 01/10/2025 về việc phân bổ vắc xin từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2024 để tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt 02/2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Số 587/QĐ-SNNMT ngày 01/10/2025 về việc phân bổ vắc xin từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2025 để tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt 02/2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:

Tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm là biện pháp chủ động phòng ngừa có hiệu quả dịch bệnh phát sinh và lây lan; tiến tới thanh toán bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật như: Lở mồm long móng (LMLM) gia súc, Cúm gia cầm(CGC), Dịch tả lợn Châu Phi, Dịch tả lợn Cổ điển, Viêm da nổ cục(VDNC) trâu bò, Dại chó mèo và một số bệnh truyền nhiễm khác ở gia súc, gia cầm, đảm bảo sản xuất chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững, góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã.
Từng bước nâng cao nhận thức về pháp luật và chủ động phối hợp với chính quyền, ngành chuyên môn trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh động vật cho các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh có liên quan.
2. Yêu cầu:

Đảm bảo chủ động về nhân lực, vật tư đáp ứng kịp thời cho công tác phòng và chống dịch, hạn chế thấp nhất dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản xảy ra gây hại trên địa bàn.

Tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm là nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền; trách nhiệm của chủ hộ chăn nuôi. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng loạt thành chiến dịch trên phạm vi toàn xã, trong thời gian 15-20 ngày; trước, sau chiến dịch đại trà, tổ chức tiêm phòng bổ sung hàng tháng cho gia súc, gia cầm tái đàn, đến tuổi tiêm phòng.

Tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm phải đảm bảo đúng thời điểm (trước mùa phát sinh dịch bệnh), đúng kế hoạch, đúng đối tượng, đúng quy trình kỹ thuật, an toàn, hiệu quả cao. Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi, bảo đảm tối thiểu từ 80% tổng đàn trở lên trong diện tiêm phòng hiện có.

Trước khi tiêm phòng, các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ và chăn nuôi nông hộ có trách nhiệm kê khai chăn nuôi và đăng ký tiêm phòng với UBND xã (qua Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công, Trưởng các thôn); đồng thời, theo dõi, giám sát chặt chẽ đàn gia súc, gia cầm trước, trong và sau khi tiêm phòng.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Rà soát, kiểm kê đàn gia súc, gia cầm

Các trưởng thôn thực hiện rà soát, kiểm kê đàn gia súc, gia cầm, tổng hợp báo cáo tổng đàn gia súc, gia cầm, số trong diện tiêm phòng trước khi tổ chức tiêm phòng từ 3-5 ngày.

2. Đối tượng tiêm phòng
a) Đối với đàn gia cầm: Vắc xin Cúm gia cầm tiêm cho gà, vịt, ngan, ngỗng, chim cút từ 14 ngày tuổi trở lên, nuôi tại các hộ chăn nuôi quy mô nông hộ, trang trại quy mô nhỏ.
b) Đối với đàn trâu, bò:

Vắc xin Lở mồm long móng:  Trâu, bò khỏe mạnh từ: 04 tuần tuổi trở lên.
Vắc xin Viêm da nổi cục: Trâu, bò, bê, nghé khỏe mạnh mọi lứa tuổi, kể cả con mẹ mang thai.
c) Đối với đàn lợn

Vắc xin Dịch tả lợn cổ điển từ nguồn phân bổ của huyện Tư Nghĩa(củ): Lợn khỏe mạnh từ 5 tuần tuổi trở lên
d) Đối với vắc xin không được tỉnh hỗ trợ
Đàn chó, mèo: Tiêm phòng bệnh Dại
3. Thời gian tiêm phòng: Từ tháng 10-12/2025. Lịch tiêm phòng sẽ có thông báo cụ thể.

 4. Vắc xin và vật tư tiêm phòng

a) Vắc xin: 
Sử dụng các loại vắc xin trong Danh mục vắc xin được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và theo hướng dẫn tại Công văn số 276/TY-DT ngày 10/02/2025 của Cục Thú y về việc cập nhật tình hình lưu hành vi rút Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục, Dịch tả lợn Châu Phi và khuyến cáo sử dụng vắc xin.

b) Vật tư:
Vật tư bảo quản: Tủ lạnh, thùng bảo ôn có đá lạnh đảm bảo từ 2 – 80C;

Dụng cụ, vật tư tiêm phòng: Sử dụng bơm tiêm sắt loại 20ml tiêm phòng cho gia súc; bơm tiêm bán tự động tiêm phòng cho gia cầm; kim tiêm; bông, cồn, mực đánh dấu; sổ, biểu mẫu ghi chép (chi tiết tại phụ lục kinh phí kèm theo)
+ Trước khi tiêm phải kiểm tra lọ vắc xin đảm bảo còn nguyên dạng; không sử dụng các lọ vắc xin quá hạn sử dụng, bị nứt vỡ, đổi màu, nhãn mác không rõ ràng hoặc bảo quản không đúng quy định của nhà sản xuất.

+ Bơm, kim tiêm phải được xử lý vô trùng trước khi tiêm bằng nước sôi, để khô mới sử dụng, không sử dụng hóa chất để vô trùng bơm - kim tiêm; sử dụng kim lấy vắc xin riêng.

+ Trong suốt quá trình tiêm vắc xin, phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch, mặc bảo hộ đầy đủ; khử trùng trước và sau khi tiêm phòng. Thu gom, xử lý vỏ lọ vắc xin, kim tiêm, xilanh,… và các vật dụng khác phục vụ cho quá trình tiêm phòng đúng quy định; thực hiện tiêu độc khử trùng dụng cụ, phương tiện, trang phục bảo hộ khi di chuyển từ hộ này sang hộ khác để tránh làm phát tán mầm bệnh.

- Bảo hộ lao động: Khẩu trang, găng tay, ủng, quần áo bảo hộ.

5. Nhân lực và phân cấp kinh phí tiêm phòng :
a) Nhân lực: Huy động mọi nguồn nhân lực của địa phương như: lực lượng thú y cơ sở, thú y tư nhân, thú y trong các trang trại, người chăn nuôi đã được tập huấn về tiêm phòng, có dụng cụ tiêm phòng phù hợp, có kỹ năng tiêm phòng.

b) Phân cấp kinh phí tiêm phòng:

- UBND xã sử dụng nguồn kinh phí dự phòng Ngân sách xã:

+ Hỗ trợ kinh phí cho lực lượng tham gia làm nhiệm vụ công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2025 theo Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐND ngày 24/9/2025 của Hội đông nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về Quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

+ Chi hỗ trợ mua dụng cụ vật tư tiêm phòng, văn phòng phẩm và các chi phí khác có liên quan.

- Người chăn nuôi chi trả giá tiêm phòng theo Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.
IV. KINH PHÍ
1. Tổng kinh phí dự toán:   149.041.040 đồng 

(Một trăm bốn chín triệu, không trăm bốn mốt nghìn,

không trăm bốn mươi đồng)
Trong đó:

                  Ngân sách xã hỗ trợ: 113.290.000 đồng


Người chăn nuôi chi trả: 35.751.040 đồng

2. Dự chi cho các nội dung:    
                                                                                                  ĐVT: đồng
	TT
	Nội dung chi
	Số tiền
	Phân cấp kinh phí

	
	
	
	Ngân sách xã
	Người chăn nuôi

	1
	Chi công tác tiêm vắc xin LMLM
	72.260.000
	53.180.000
	22.080.000

	2
	Chi công tác tiêm vắc xin VDNC
	52.840.000
	43.720.000
	9.120.000

	3
	Chi công tác tiêm vắc xin CGC và Dịch tả lợn cổ điển
	11.311.040
	6.760.000
	4.551.040

	4
	Chi công tác tổng kết tiêm phòng
	9.630.000
	9.630.000
	

	Tổng cộng
	149.041.040
	113.290.000
	35.751.040


(có phụ lục chi tiết kèm theo)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kinh tế xã
Có trách nhiệm kiểm tra, trình UBND xã phê duyệt Kế hoạch hàng năm của xã, cùng với Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công, các đơn vị, các ngành chức năng theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn xã, kiểm tra kết quả thực hiện tham mưu đề xuất kịp thời cho UBND xã các giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chăn nuôi thú y trên địa bàn. 
Có trách nhiệm thẩm tra, cân đối và cấp phát kinh phí kịp thời, đảm bảo thực hiện đạt 100 % chỉ tiêu kế hoạch. Đồng thời kiểm tra, hướng dẫn xét duyệt quyết toán chi phí phòng chống dịch được thực hiện.
2. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công:

Phối hợp Trưởng các thôn kiểm tra, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi với Ủy ban nhân dân cấp xã theo Luật chăn nuôi, Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi, Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2019/TT- BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi và các quy định khác có liên quan; 

Hợp đồng với các tổ tiêm phòng để thực hiện công tác tiêm phòng trên địa bàn xã. Hướng dẫn tổ tiêm phòng và các thôn giám sát chặt chẽ đàn gia súc, gia cầm sau tiêm phòng; trường hợp phát hiện gia súc, gia cầm ốm, chết hoặc có biểu hiện bất thường báo cáo kịp thời về chính quyền địa phương, cơ quan thú y để được hướng dẫn xử lý theo quy định.
Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện lấy mẫu giám sát dịch bệnh, giám sát lưu hành vi rút và lấy mẫu kiểm tra sau khi tiêm vắc xin để đánh giá hiệu quả sau tiêm phòng.

Tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả tiêm phòng báo cáo về Ủy ban nhân dân xã và các cơ quan liên quan theo quy định.
Phân công viên chức tiếp nhận, bảo quản đủ lượng vắc xin, bố trí tiêm phòng vắc xin đúng đối tượng, kỹ thuật và thời gian đã thông báo; chuẩn bị các biểu mẫu tiêm phòng theo quy định, thực hiện thu hồi vỏ lọ vắc xin sau khi tiêm phòng  để tổ chức tiêu hủy vỏ chai lọ vắc xin theo quy định. 
Tăng cường tuyên truyền về vai trò của việc tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm; quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh để nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi từ đó thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao.
3. Công an xã

Thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự. Phối hợp với các phòng ban cơ quan đơn vị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ không chấp hành kê khai đàn, không tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi dẫn đến dịch bệnh lây lan trong địa phương.
4. Trưởng thôn
Phối hợp với Phòng Kinh tế xã, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi với Ủy ban nhân dân cấp xã, báo cáo kết quả kê khai hoạt động chăn nuôi về UBND xã qua Phòng Kinh tế.

Tăng cường hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng triệt để các biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và các loại vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác, phun hóa chất định kỳ để tiêu diệt mầm bệnh trong chuồng nuôi;

Tổ chức tiêm phòng tại các thôn, lập danh sách các hộ thực hiện tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm, tổng hợp số liệu về Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã sau buổi tiêm phòng.

Tổng hợp, báo cáo số lượng gia súc, gia cầm của tùng cơ sở chăn nuôi chưa tiêm phòng của thôn về UBND xã để có biện pháp xử lý.

5. Các Phòng, ban, đơn vị liên quan.


Theo chức năng, nhiệm vụ của ngành có kế hoạch phân công và chỉ đạo các đơn vị cơ sở tăng cường theo dõi, kiểm tra phối hợp cùng đơn vị chuyên môn nhằm triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với người tiêu dùng và các vấn đề môi trường có liên quan. Tăng cường theo dõi, giám sát dịch tễ, hướng dẫn các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh từ động vật lây sang người đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia phòng chống dịch và nhân dân. 
6. Chủ cơ sở chăn nuôi

Chủ động kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi và các quy định khác có liên quan gửi về UBND xã theo quy định.

Đăng ký kịp thời nhu cầu tiêm phòng (số lượng gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng, đến tuổi tiêm phòng; nhu cầu nhân lực tiêm phòng) với Trưởng thôn hoặc Nhân viên thú y trước khi tiêm phòng.

Thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của nhà sản xuất; đồng thời, thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh chuồng trại nâng cao sức đề kháng của đàn vật nuôi; thực hiện thu gom vỏ lọ vắc xin sau khi tiêm phòng cho nhân viên thú y xã, trưởng thôn.

Sau khi tiêm vắc xin, chủ cơ sở nuôi theo dõi sức khỏe hàng ngày đàn gia súc, gia cầm; trường hợp phát hiện gia súc, gia cầm có các dấu hiệu bất thường (sốt, giảm ăn, bỏ ăn, chết….) phải báo ngay cho nhân viên thú y, UBND xã để có các biện pháp xử lý kịp thời.

Thực hiện nghiêm quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, cách ly đàn gia súc, gia cầm với bên ngoài, khử trùng tiêu độc môi trường, dụng cụ chăn nuôi…
Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2025 trên địa bàn xã Trà Giang. Uỷ ban nhân dân xã đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các thôn căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo Kế hoạch đã đề ra./.
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